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Câu 1: (1.5 điểm) 

Cho biết các nguyên nhân có thể xảy ra khi tủ quạt bị mất lạnh hoàn toàn? Trình bày cách xác định để chuẩn đoán chính xác thành phần hư hỏng.
Câu 2: (1.5 điểm) 
Cho biết các mã lỗi sau đây (E 5; E 6; E 7; E 9; H 7; U0; UF) của máy lạnh hai khối Inverter sử dụng tác nhân lạnh R410A là lỗi gì? Nêu cách chuẩn đoán mã lỗi.
Câu 3: (3 điểm)
Cho sơ đồ hệ thống lạnh VRV III như hình vẽ. Trình bày nguyên lý hoạt động ở chế độ Heating Operation.
Câu 4: (4 điểm)
Từ sơ đồ hệ thống máy đá như hình vẽ. 

1. Định tên các thiết bị.

2. Trình bày nguyên lý làm việc, thông số kỹ thuật.
3. Máy đá có các thông số sau: Năng suất 5 tấn/ 24h, Nhiệt độ nước vào khuôn 20oC, Khối đá hình vuông nặng 25kg có nhiệt độ -7oC, Nhiệt độ nước muối trung bình -6 oC, Làm việc 24/24h, một linh đá có 10 khuôn đá.Tính thời gian làm đá, số lượng khuôn đá , số lượng linh đá, năng suất bể tính theo giờ, và công suất lạnh yêu cầu Qo (kW).
Ghi chú: Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.


      TRƯỞNG KHOA                   TRƯỞNG BỘ MÔN                     GIÁO VIÊN RA ĐỀ 
      (Ký, ghi rõ họ và tên)                   (Ký, ghi rõ họ và tên) 
(Ký và ghi rõ họ tên)
ĐÁP ÁN ĐỀ 2
	Lời giải
	Điểm

	Câu 1:
· Các nguyên nhân tủ quạt mất lạnh hoàn toàn:
· Trường hợp tủ hoạt động không lạnh, nguyên nhân:
· Không có môi chất lạnh (xì hết môi chất)
· Nghẹt phin, nghẹt cáp hoàn toàn
· Hư bơm nén không hút đẩy

· Trường hợp tủ không hoạt động:

** trường hợp máy nén không có dòng (I = 0A), nguyên nhân:

·  Timer xả đá kẹt ở chế độ xả đá

· Thermostat hư (hở)

· Témíc hư (hở)

· Đứt một trong hai dây nguồn vào chân C hoặc R của máy nén

· Máy nén cháy hai cuộn chạy và đề

** trường hợp máy nén có dòng ù(Iù = 4 ÷6A), nguyên nhân:

·  Hư PTC hoặc RLD
· Máy nén bị kẹt cơ
· Cháy cuộn đề
· Cách xác định chuẩn đoán thành phần hư hỏng:

Để thang đo Rx1, đo ohm hai đầu phích cắm. Nếu:

· Có giá trị điện trở của máy nén (5 ÷ 10Ω ), cấp điện. Nếu:

** Máy nén hoạt động→kết luận một trong ba nguyên nhân (xì hết môi chất; nghẹt phin cáphoàn toàn; hư bơm nén). Kiểm tra để xác định hư hỏng.
** Máy nén không hoạt động có dòng ù→kết luận một trong ba nguyên nhân(hư PTC,RLD; máy nén kẹt cơ; máy nén cháy cuộn đề) 

· Không có giá trị điện trở của máy nén (vô cực Ω)→kết luận hư một trong năm thành phần sau (Timer kẹt nhông ở chế độ xả đá; hư thermostat; hư técmíc; đứt một trong hai dây nguồn vào chân C hoặc R của máy nén; Máy nén cháy hai cuộn chạy và đề). Kiểm tra để xác định hư hỏng.
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	Câu 2:
a. Các dạng mã lỗi máy Inverter dùng R410A:

· E 5 : Động cơ máy nén bị kẹt/ máy nén quá tải

· E 6 : Lỗi khởi động máy nén

· E 7 : Động cơ quạt một chiều dàn nóng bị kẹt
· E 9 : Lỗi van tiết lưu điện tử

· H 7 : Động cơ quạt quá tải/quá dòng/lỗi cảm biến

· U0 : Thiếu môi chất lạnh

· UF : Lắp đặt sai ống và dây dẫn/ đấu dây sai

b. Cách chuẩn đoán mã lỗi:

· Nhấn và giữ nút cancel trong vài giây→màn hình hiện 00.

· Tiếp tục nhấn lần lượt nút cancel đến khi nghe một tiếng bit dài→đọc mã lỗi→tra bảng mã lỗi để chuẩn đoán hư hỏng
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	Câu 3:

Nguyên lý hoạt động của hệ thống lạnh VRV III ở chế độ Heating Operration:

· Đường tuần hoàn của môi chất lạnh: Hơi môi chất ra khỏi máy nén có áp suất cao, nhiệt độ cao vào bình tách dầu, dầu sau khi tách trở về máy nén, còn môi chất qua van một chiều, qua van đảo 4 ngã (ngã 1-2) vào thiết bị bay hơi (TBBH trở thành TBNT) nhả nhiệt cho không khí trong phòng , ngưng tụ thành lỏng môi chất ở áp suất ngưng Pk, nhiệt độ ngưng tk , qua phin lọc chia làm hai nhánh, một nhánh qua bộ quá lạnh rồi qua van tiết lưu điện tử thứ nhất, nhánh còn lại qua van tiết lưu điện tử thứ hai rồi về bình tách lỏng. Môi chất qua van tiết lưu điện tử thứ nhất giảm áp suất và nhiệt độ xuống áp suất và nhiệt độ thấp (P0, t0) vào thiết bị ngưng tụ (TBNT trở thành TBBH) thu nhiệt của không khí ngoài phòng, môi chất sôi bay hơi trở về van đảo 4 ngã (ngã 3-4), vào bình tách lỏng, được máy nén hút về, tiếp tục vòng tuần hoàn khép kín.
· Đường tuần hoàn của không khí ngoài phòng: Quạt dàn nóng DC luân chuyển không khí từ dưới lên trên qua thiết bị ngưng tụ (TBNT trở thành TBBH) để nhả nhiệt cho môi chất. 

· Đường tuần hoàn của không khí trong phòng lạnh: Quạt dàn lạnh luân chuyển không khí qua thiết bị bay hơi (TBBH trở thành TBNT) để nhận nhiệt của môi chất. Không khí tăng nhiệt độ được quạt thổi trở lại phòng (gió nóng) để nhả nhiệt cho người và các thiết bị trong phòng. 

· Van điện từ nối thông đường đẩy và đường hút có chức năng giảm tải cho máy nén khi khởi động, khi khởi động van có điện máy nén giảm tải, sau vài giây van mất điện máy nén hoạt động có tải. 

· Van điện từ nối từ đáy bình tách lỏng về máy nén để xả lỏng theo đường hút về máy nén.

· Thông số kỹ thuật: 

· Pk = 220 ÷ 270Psi

· P0 = 60 ÷ 80Psi

· Nhiệt độ phòng : 27 ÷ 320C

· Dòng điện định mức máy 8HP: 10,4÷ 11,2A
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	Câu 4
a.  Định tên thiết bị:

1. Máy nén một cấp

2. Bình tách dầu
3. Thiết bị ngưng tụ

4. Bình chứa cao áp

5. Hầm đá

6. Mô tơ cánh khuấy

7. Bình tách lỏng

8. Bơm nước

9. Tháp giải nhệt nước

10. Van điện từ cấp dịch

11. Van tiết lưu 
12. Dàn lạnh xương cá

b. Nguyên lý hoạt động:

· Đường tuần hoàn của môi chất lạnh: Hơi môi chất ra khỏi máy nén có áp suất cao, nhiệt độ cao vào bình tách dầu, dầu sau khi tách trở về máy nén, còn môi chất sau khi tách dầu vào bình ngưng tụ, được nước làm mát ngưng tụ thành lỏng môi chất ở áp suất ngưng Pk, nhiệt độ ngưng tk . Lỏng môi chất tiếp tục chảy xuống bình chứa cao áp, đi qua phin lọc, qua bình tách lỏng để được quá lạnh, qua van điện từ cấp dịch, qua van tiết lưu môi chất giảm áp suất và nhiệt độ xuống áp suất và nhiệt độ thấp (P0, t0), đổ lỏng vào thiết bị bay hơi thu nhiệt của nước trong khuôn gián tiếp qua nước muối trong hầm đá, môi chất sôi bay hơi trở về bình tách lỏng để được tách lỏng, rồi máy nén hút về, tiếp tục vòng tuần hoàn khép kín.
· Đường tuần hoàn của nước giải nhiệt bình ngưng: Nước được bơm luân chuyển từ bể tháp đẩy vào bình ngưng nhận nhiệt của môi chất lạnh, nước nóng ra khỏi bình ngưng trở về tháp giải nhiệt để được không khí luân chuyển nhờ quạt làm mát nước rớt xuống bể tiếp tục vòng tuần hoàn.

· Đường tuần hoàn của nước muối: nước muối được mô tơ cánh khuấy luân chuyển trong hầm để thu nhiệt của nước trong khuôn truyền lại cho môi chất lạnh trong dàn lạnh. 

· Thông số kỹ thuật: 

· Pk = 200 ÷ 220Psi

· P0 = 10 ÷ 15Psi

· Nhiệt độ nước muối : - 10 ÷ - 150C

· Nhiệt độ nước đá: - 7 ÷ 00C
· Dòng điện định mức tùy theo công suất máy
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	c. Tính toán
Theo công thức : 
[image: image1.wmf](
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            Tra bảng, ta có :  . Đá vuông có kích thước =190x190 mm , bo= 0,190
                                        . A =3120, B = 0,036
                                        . tm = -6oC

Thời gian làm đá :                 
[image: image2.wmf](
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Số lượng khuôn đá :           
[image: image3.wmf]khuôn
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Số lượng linh đá :   n = z/10 = 186/10 = 18,6 ≈19 linh

Năng suất bể tính theo giờ:     5000 / 24 = 208,3kg/h

Lượng lạnh cần để biến 1kg nước ở 200C thành nước đá có nhiệt độ -70C: 
 q = cpn . (t1- 0oC) + qr + cpđ. (0oC- t2 )
    = 4,18 . 20 + 333,6 + 2,09 . 7 = 431,8 kJ/kg
Công suất lạnh yêu cầu: Qo = 431,8 . 208,3 = 89943.9 kJ/h = 24,98 kW.
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	Điểm tổng cộng 
	10
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